BÀI 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (2 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

     1. Phẩm chất
- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


- Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

      - Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội phù hợp với lứa tuổi của mình.
     - Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi, phê phán hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống phá lại nền dân chủ XHCN.

2. Năng lực
NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ứng dụng công nghệ thông tin, NL tự quản lí và phát triển bản thân, NL tư duy phê phán.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

 1. KHỞI ĐỘNG
-Mục tiêu:

+ Kiểm tra hiểu biết của HS về khái niệm dân chủ, khơi gợi sự hứng thú của HS đối với bài học.

+  năng lực liên hệ, phân tích, so sánh.

-Cách tiến hành: 

+GV mở bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân” cho cả lớp nghe. Sau đó đặt vấn đề thảo luận: Em hiểu thế nào là dân chủ? Nền dân chủ ở nước ta hiện nay là nền dân chủ nào? (Dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ XHCN) Nền dân chủ đó do tổ chức nào lãnh đạo?Đại diện cho ý chí nguyện vọng và lợi ích của ai? Có gì khác so với các nền dân chủ khác? 
+HS cả lớp liên hệ kiến thức lịch sử, xã hội suy nghĩ trả lời và bổ sung.

-Sản phẩm mong đợi: HS nêu được nghĩa của khái niệm dân chủ, xác định được chế độ dân chủ và vai trò lãnh đạo của ĐCS ở nước ta, sự khác biệt giữa dân chủ XHCN với các nề dân chủ khác.
=>GV kết luận: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nền dân chủ ở nước ta hiện nay là nền dân chủ XHCN dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đại diện cho ý chí nguyện vọng và lợi ích của giai cấp công nhân và đông dảo quần chúng nhân dân lao động trong khi các nền dân chủ nêu trên chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ trong xã hội (chủ nô/tư sản).
     Vậy bản chất của nền dân chủ XHCN là gì? Nhân dân lao động có quyền làm chủ như thế nào? trong những lĩnh vực nào? biểu hiện như thế nào trong đời sống xã hội? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

	Hoạt động 1: Thảo luận lớp tìm hiểu bản chất của nền dân chủ XHCN.
-Mục tiêu: 

+HS nêu được 5 bản chất của nền DC XHCN.

+Rèn năng lực đọc hiểu, năng lực tư duy, làm bài
-Tiến hành:

+Gv cho cả lớp 5 phút đọc SGK.
+Gv yêu cầu 1HS bất kì lên bảng liệt kê ra các bản chất của nền dân chủ XHCN sau đó cho cả lớp làm một số câu hỏi trắc nghiệm để hình thành và khắc sâu kiến thức.
Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của

A. giai cấp công nhân.                                                 

B. giai cấp nông dân.

C. tầng lớp trí thức.

D. mọi giai cấp, tầng lớp.

Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. pháp luật.

B. đạo đức.

C. phong tục.

D. tập quán.

Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. quần chúng nhân dân lao động.

B. cán bộ, công chức nhà nước .

C. giai cấp thống trị cầm quyền.

D. tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thực hiện trên nền tảng kinh tế như thế nào?

A. Nền kinh tế dựa trên chế độ sở hữu toàn dân.

B. Nền kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân.

C. Nền kinh tế tiên tiến, hiện đại, tự chủ.

D. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường.

Câu 5: Trong nền dân chủ XHCN, hệ tư tưởng Mác – Lê-nin có vai trò là

A. nền tảng tinh thần của xã hội.

B. động lực phát triển kinh tế.

C. niềm tin tôn giáo của xã hội.
D. chiến lược phát triển kinh tế.
Câu 6: Bản chất giai cấp công nhân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện tập trung nhất ở nội dung nào sau đây?

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. Sự hoạt động của tổ chức Công đoàn.

C. Giai cấp công nhân làm chủ tư liệu sản xuất.

D. Giai cấp công nhân áp đảo trong đời sống xã hội.

+Sản phẩm mong đợi: Trên cơ sở đọc SGK HS có thể liệt kê ra được 5 bản chất của nền dân chủ XHCN và trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm từ đó nắm vũng kiến thức hơn.

=>GV chốt lại bản chất của nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân lao động, được thực hiện bằng nhà nước xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

     GV  sơ đồ hóa các biểu hiện của dân chủ XHCN trên bảng và giải thích giúp các em biết vì sao lại chọn các phương án đúng (phương án A)
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung của quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN ở VN.
-Mục tiêu: 
+HS nắm được các nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

+Rèn năng lực hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

-Tiến hành: 

+GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ
Nhóm 1-3: Quyền lực chính trị phải thuộc về ai? Đó là những quyền nào?
Nhóm 2-4: Trong lĩnh vực văn hóa cần đảm bảo cho nhân dân những quyền nào?
Nhóm 5-7: Trong lĩnh vực xã hội cần đảm bảo cho nhân dân những quyền nào?
Nhóm 6-8: Để phát huy tốt các quyền dân chủ của mình thì đòi hỏi công dân phải ý thức được những vấn đề gì?

+HS các nhóm thảo luận.

+GV bao quát quá trình làm việc của các nhóm, giúp đỡ, gợi ý....

+Các nhóm cử đại diện trình bày (bổ sung)

-Sản phẩm mong đợi: Trên cơ sở làm việc theo nhóm và sự gợi ý, hướng dẫn của giáo viên các nhóm nêu được nội dung cơ bản và các quyền dân chủ của công dân trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội đồng thời biết phấn đấu học tập, rèn luyện và thực hiện các nghĩa vụ của bản thân.
=>Gv nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

Hoạt động 3: Thảo luận nhóm tìm hiểu hai hình thức cơ bản của dân chủ. 

-Mục tiêu: 

+HS phân biệt được hai hình thức dân chủ với những biểu hiện cụ thể.

+Rèn năng lực hợp tác, liên hệ, giải quyết vần đề

-Cách tiến hành: 
+GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ và phân công nhiệm vụ, bao quát, hướng dẫn, gợp ý các nhóm làm việc
Nhóm 1-3-5-7: Dựa vào nội dung kiến thức trong SGK hãy nêu những hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp và lấy ví dụ minh họa trong thực tế.

Nhóm 2-4-6-8: Dựa vào nội dung kiến thức trong SGK hãy nêu những hình thức phổ biến của dân chủ gián tiếp và lấy ví dụ minh họa trong thực tế.

+ HS các nhóm trao đổi, thảo luận, trình bày, bổ sung.

-Sản phẩm mong đợi: Trên cơ sở nội dung kiến thức SGK, sự gợi ý của GV, liên hệ vào thực tế các nhóm sẽ nêu được những biểu hiện của hai hình thức dân chủ và lấy được một số ví dụ (có thể có sự nhầm lẫn)

=>GV nhận xét, đánh giá, phân tích các ví dụ


	1.

2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Mang bản chất giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
- Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

- Lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

- Là nền dân chủ của đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

- Dân chủ XHCN gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam
a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

- Nội dung: Mọi quyền lực thuộc về nhân dân.

- Biểu hiện:

+ Quyền ứng cử, bầu cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
+ Quyền kiến nghị.

+ Tự do ngôn luận, báo chí thông tin.

+ Giám sát, tố cáo, khiếu nại...
b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.

- Công dân làm chủ, bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa.

- Biểu hiện:

+ Quyền tham gia đời sống văn hóa, văn nghệ.

+ Hưởng lợi ích sáng tạo văn hóa, văn nghệ.
+ Quyền sáng tác, phê bình văn hóa, nghệ thuật.

c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.

- Đảm bảo các quyền lợi về xã hội:

+ Quyền lao động.

+ Quyền bình đẳng nam, nữ.

+ Hưởng quyền lợi, bảo hiểm xã hội.

+ Quyền bảo vệ sức khỏe.

+ Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ.

+ Quan tâm về vật chất, tinh thần.

3. Những hình thức cơ bản của dân chủ.

a. Dân chủ trực tiếp

- Khái niệm: Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. 

- Những hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp là:

+ Trưng cầu ý dân (trong phạm vi toàn quốc)

+ Thực hiện sáng kiến pháp luật (nhân dân tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ xung pháp luật)

+ Làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp pháp luật.

- Dân chủ trực tiếp là hình thức tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng. 

b. Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện)

- Khái niệm: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước. 

- Dân chủ gián tiếp là hình thức nhân  dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền. Ví dụ như Quốc hội và Hội đồng nhân dân.



3. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP

-Mục tiêu: 

+Kiểm tra mức độ nhận thức của HS
+Rèn luyện năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề

-Cách tiến hành:

+GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm với nội dung là các bài tập sau
(Bài tập dành cho 2 tiết)
PHIẾU HỌC TẬP
Tên nhóm:

Nhóm trưởng:...............................................

Thành viên 1:................................................

Thành viên 2:................................................

Thành viên 3:................................................

Bài tập 1: Đáng dấu X vào ô tương ứng giữa các quyền và lĩnh vực

	Quyền
	Lĩnh vực

	
	Kinh tế
	Chính trị
	Văn hóa
	Xã hội

	Tự do kinh doanh
	
	
	
	

	Khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	

	Sáng tác văn học, nghệ thuật
	
	
	
	

	Tự do ngôn luận
	
	
	
	

	Quản lí nhà nước và xã hội
	
	
	
	

	Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
	
	
	
	

	Tự do báo chí
	
	
	
	

	Hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật
	
	
	
	

	Bình đẳng nam nữ
	
	
	
	

	Lao động
	
	
	
	

	Học tập
	
	
	
	

	Chăm sóc sức khỏe
	
	
	
	

	Bầu cử và ứng cử
	
	
	
	


Bài tập 2: Có người cho rằng dân chủ là công dân có quyền làm bất cứ điều gì theo ý chí của mình cho nên sự tồn tại của pháp luật sẽ hạn chế quyền tự do dân chủ của công dân. Em có đồng ý với quan niệm đó không? Tại sao?
+GV cho các nhóm 5 phút để thảo luận sau đó thu phiếu học tập của hai nhóm hoàn thành trước nhất để nhận xét, đánh giá (cộng điểm)
-Sản phẩm mong đợi: Ở bài tập 1 trên cơ sở nắm chắc kiến thức mục 2, các nhóm sẽ hoàn thành đúng yêu cầu. Bài tập 2 có thể có ý kiến khác nhau

=>GV sẽ định hướng cho HS có nhận thức đúng về quyền dân chủ của công dân và vai trò của pháp luật trong cuộc sống.
Bài tập 3: Xác định hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng trong bản sau

	Hoạt động
	Hình thức

	
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp
	
	

	Phát biểu ý kiến trong cuộc họp ở Tổ dân phố
	
	

	Tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức nhà nước
	
	

	Tham gia biểu quyết khi nhà nước Trưng cầu ý dân
	
	

	Đại biểu Quốc hội xây dựng các đạo luật
	
	

	Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát quá trình giải quyết khiếu nại cho công dân của UBND các cấp.
	
	


- Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

A. Của nhân dân lao động 


B. Của tất cả mọi người trong xã hội

C. Của những người lãnh đạo 

D. Của giai cấp công nhân

Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất 
B. Tuyệt đối nhất
C. Hoàn bị nhất   D. Phổ biến nhất trong lịch sử

Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. Đạo đức 

B. Pháp luật



C. Phong tục 

D. Truyền thống

Câu 4: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A. Quyền bình đẳng nam nữ 


B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

C. Quyền tự do kinh doanh 


D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc

Câu 5: Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

A. Quyền sáng tác văn học 


B. Quyền bình đẳng nam nữ

C. Quyền tự do báo chí 


D. Quyền lao động

Câu 6: Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế 

B. Văn hóa

C. Chính trị 

D. Xã hội

Câu 7: Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

A. Văn hóa 

B. Giáo dục

C. Chính trị 

D. Xã hội

Câu 8: Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

A. Quyền được thông tin 


B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội

D. Quyền khiếu nại 



C. Quyền tham gia quản lí nhà nước

Câu 9: Khẳng điịnh nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

C. Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu 10: Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động

B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mình

C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước

D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí

Câu 11: Khẳng định nòa dưới đây đứng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa

B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước

C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ

D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương

Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật

B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng

D. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương

Câu 13: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực vă n hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường

B. Chị B tham gia phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật

D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 14: Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết điịnh công việc của

A. Nhà nước 

B. Cá nhân

C. Công chức 

D. Nhân dân

Câu 15: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường

B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương

D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật

Câu 16: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người

A. Đại diện thay mặt mình quyết điịnh các công việc chung của Nhà nước

B. Có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước

C. Có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước

D. Có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước

Câu 17: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân

chr nào dưới đây?

A. Trực tiếp 

B. Gián tiếp


C. Hợp pháp 

D. Thống nhất

* Sản phẩm mong đợi: 
Đáp án:  1A 2A 3B 4B 5C 6D 7A 8B 9C 10B 11A 12D 13B 14A 15D 16A 17A

4. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
-Mục tiêu:

+HS liên hệ kiến thức đã học vào trong cuộc sống để thực hiện và phát huy tốt các quyền dân chủ của mình.

+ Rèn năng lực vận dụng, năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực làm chủ bản thân...

-Tiến hành: 

+GV giao câu hỏi cho HS về nhà làm 

 Câu hỏi 1: Hiện nay một số đối tượng phản động đang lợi dụng dân chủ, lợi dụng những sai lầm, hạn chế của một bộ phận cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước để lôi kéo, kích động nhân dân nhằm chống phá Đảng, chính quyền và công cuộc xây dựng CNXH của nhân dân ta. Hãy cho biết thái độ và cách ứng xử của em đối với tình trạng trên?

 Câu hỏi 2: Là học sinh, em đã sử dụng các quyền tự do, dân chủ nào trong cuộc sống?Việc hưởng quyền đó có tác dụng như thế nào với bản thân em? Từ đó em cần xác định cho mình những trách nhiệm và nghĩa vụ gì đối với bản thân và Tổ quốc Việt Nam XHCN?
Câu hỏi 3: Hãy so sánh điểm giống và khác nhau của hai hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp. +HS về nhà suy nghĩ làm bài
-Sản phẩm mong đợi: 
+Câu hỏi 1: HS cần phải lên án, tố cáo những hành vi đó, đồng thời tuyên truyền để mọi người biết được bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN nước ta.
+Câu hỏi 2: HS có thể nêu được một số quyền dân chủ như:  học tập, lao động, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe...Những quyền đó tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện từ đó các em biết yêu đất nước, yêu chế độ, có ý thức học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(nghĩa vụ học tập/bảo vệ Tổ quốc/quân sự...)
=======================
Bài 11          CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  1. Phẩm chất
- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân; 

  HS biết cách tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân như: tham gia bằng cách phân phát các tờ rơi, vẽ tranh, cắt dán chữ... để tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm;

- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi;

  HS biết đưa ra nhận định  việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư (nơi các em đang sinh sống) và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương tốt ở chỗ nào và chưa tốt ở chỗ nào;

- Bước đầu biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai;

  HS xác định và nói hoặc viết ra được định hướng nghề nghiệp trong tương lai;

- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta

  HS bộc lộ được lòng tin và tỏ thái độ đồng tình với chính sách dân số và giải quyết việc làm; đồng thời phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta

2. Năng lực

- Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. khởi động

*Mục tiêu cần đạt:

- Hình thành nội dung của bài học về chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Rèn luyên kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh

*Cách thức tiến hành

Giáo viên cho học sinh thực hiện 1 tiểu phẩm về chính sách dân số và việc làm ( 5 phút)

  Vấn đề dân số hiện nay trên thế giới đã trở thành vấn đề toàn cầu và là sự quan tâm của nhiều quốc giai, nhất là ở những nước nghèo, đang phát triển. Ở nước ta, dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. Vậy chúng ta nhận thức về thực trạng dân số và giải quyết việc làm như thế nào để đề ra phương hướng để giải quyết tốt những vấn đề nêu trên? Hơn nữa, ở nước ta vẫn phải đối mặt với vấn đề dân số tăng nhanh, giải quyết việc làm khó khăn... Đó chính là lý do mà chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay; Bài: “Chính sách dân số và giải quyết việc làm” 

*Sản phẩm mong đợi

- Học sinh nắm được việc tăng dân số quá nhanh ảnh hưởng đến vấn đề xã hội.

2. hình thành kiến thức mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CƠ BẢN

	Hoạt động 1 thảo luận nhóm tìm  hiểu chính sách dân số

*Mục tiêu cần đạt: 

- học sinh nắm được tình hình và phương hướng chính sách dân số của nước ta

- rèn luyện năng lực tự tìm hiểu và hợp tác của học sinh

*Cách thức tiến hành.  HS Thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm nêu ý kiến của nhóm

GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm

Nhóm 1- Em hãy đánh giá tình hình dân số ở nước ta? (về quy mô, tốc độ, mật độ, phân bố) 

Nhóm 2- Vậy phương hướng nào cho việc thực hiện chính sách dân số?

HS: thảo luận trả lời và bổ sung góp ý

*Sản phẩm mong đợi

  Gần đây, tuy đã giảm mức sinh, nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng lên, nhưng vấn đề dân số ở nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức lớn: quy mô dân số, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa đồng đều

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác dân số

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần

- Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, các cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số

GV: chốt ý ở phần kiến thức cơ bản

Giáo viên minh họa thêm

Lý do: Tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn tồn tại; nhất là ở vùng sâu, vùng xa, ở bộ phận dân cư còn lạc hậu; tư tưởng chủ quan trong công tác lãnh đạo thực hiện chính sách “Dân số - kế hoạch hóa gia đình”;điều kiện kinh tế khá lên...

+ Về tác động của vấn đề dân số tăng nhanh đối với đời sống xã hội; GV sử dụng sơ đồ sau để minh họa
Sơ đồ: Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống

Dân số tăng quá nhanh → Thừa lao động, không có việc làm các tệ nạn xã hội tăng → Mức sống thấp →Sức khỏe, thể lực kém  → Bệnh tật nhiều  →   Năng suất lao động thấp →     Kinh tế, văn hóa kém phát triển    →   Dân số tăng    

Hoạt động 2 thảo luận nhóm về chính sách giải quyết việc làm
*Mục tiêu cần đạt: 

- học sinh nắm được tình hình và phương hướng chính sách giải quyết việc làm của nước ta

- rèn luyện năng lực tự tìm hiểu và hợp tác của học sinh

*Cách thức tiến hành.  HS Thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm nêu ý kiến của nhóm

GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm

Nhóm 3- Các em nhận xét gì về tình hình việc làm hiện nay ở nước ta? 

Nhóm 4- Phương hướng của chính sách giải quyết việc làm? 

HS: thảo luận trả lời và bổ sung góp ý

*Sản phẩm mong đợi

 - Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động

 - Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên

 - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiệm điều kiện làm việc cho người lao động

GV: chốt ý ở phần kiến thức cơ bản

Giáo viên minh họa thêm

- Trên thế giới, ngay cả đối với nhiều nước giàu thì tình trạng thất nghiệp vẫn là vấn đề nan giải. Nước ta  là một nước nghèo, thiếu vốn, trình độ khoa học công nghệ phát triển chưa cao, dân số tăng nhanh, quan niệm về việc làm còn lạc hậu thì vấn đề giải quyết việc làm càng khó khăn. Đảng và Nhà nước đã nhận thức rõ điều đó và tập trung nỗ lực để giải quyết.

- Phấn đấu giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 5% ở thành thị, lao động nông nghiệp còn dưới 50% lao động xã hội; nâng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề lên khoảng 40%

GV: Liên hệ một số làng nghề ở Quảng Nam:

Làng nghề Đúc đồng: Phước Kiều (Điện Bàn)

Làng nghề Mộc Kim Bồng – Hội An

Làng Hương: Bình Nguyên, Thăng Bình...

GV: Kết luận chung:

 Là nước có tốc độ tăng dân số cao đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, nước ta sẽ sớm ổn định mọi mặt của đời sống xã hội và thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển
Hoạt động 3 thảo luận nhóm về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm

*Mục tiêu cần đạt: 

- học sinh nắm được trách nhiệm của công dân trong việc thực chính sách dân số và giải quyết việc làm của nước ta

- rèn luyện năng lực tự tìm hiểu và hợp tác của học sinh

*Cách thức tiến hành.  HS Thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm nêu ý kiến của nhóm

GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm

 Nhóm 5-Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm?

HS: thảo luận trả lời và bổ sung góp ý

*Sản phẩm mong đợi

- Chấp hành tốt chính sách dân số, pháp luật về dân số

- Chấp hành tốt chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

GV: chốt ý ở phần kiến thức cơ bản
	1. Chính sách dân số

a. Tình hình phát triển dân số ở nước ta hiện nay

  Gần đây, tuy đã giảm mức sinh, nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng lên, nhưng vấn đề dân số ở nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức lớn: quy mô dân số, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa đồng đều

b. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác dân số

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần

- Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, các cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

 Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị

b. Phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

 - Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động

 - Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên

 - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiệm điều kiện làm việc cho người lao động

3. Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Chấp hành tốt chính sách dân số, pháp luật về dân số

- Chấp hành tốt chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước




   3. Hoạt động luyện tập 
* Mục tiêu: 

+Kiểm tra mức độ nhận thức của HS

+Rèn luyện năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề

* Cách tiến hành: GV trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm và gọi HS trả lời

Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số

B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số

C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số

D. Ổn định mức sinh tự nhiên

Câu 2: Nội dung nào dươi đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

A. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số

C. Nâng cao chất lượng dân số

D. Phát triển nguồn nhân lực

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số

B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số

C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tằn dân số

D. Phân bố dân số hợp lí

Câu 4: Phân bố dân cư hợp lí là mọt trong những mục tiêu của

A. Chính sách dân số




B. Chính sách giải quyết việc làm

C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
D. Chính sách quốc phòng an ninh

Câu 5: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta lad

A. Nâng cao đời sống của nhân dân

B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản

C. Nâng cao vai trò của gia điình

D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số

Câu 6: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội
B. ổn điịnh quy mô dân số

C. phát huy nhân tố con người


D. giảm tốc độ tăng dân số

Câu 7 : Đảng , Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước
B. đầu tư cho phát triển bền vững

C. Cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội
D. Yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Câu 8: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. cũng cấp các phương tiện tránh thai

C. lựa chọn giwois tính thai nhi dưới mọi hình thức

D. cung cấp các dịch vụ dân số

Câu 9: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

A. Tinh thần, niêm tin, mức sống


B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền

C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp


D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần

Câu 10: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
B. Đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôi

C. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo



D. Thúc đẩy sản xuất phát triển

Câu 11: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình
B. Nâng cao chất lượng dân số

C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình

D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số

Câu 12: Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số

A. Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước

B. ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa đất nước

C. ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng

D. ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của đất nước

Câu 13:Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

A. Giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùng

B. Khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền

C. Hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớn

D. Giảm lao động thừa ở thành thị

Câu 14: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

A. Cơn hơn cha là nhà có chức

B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính

D. Đông con hơn nhiều của

Câu 15: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sang lọc trước sinh và sau sinh nhằm mục điachs nào dưới đây ?

A. Lựa chọn giới tính thai nhi


B. Góp phần nâng cao chất lượng dân số

C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình

D. Sinh con theo ý muốn

Câu 16: Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để

A. Lựa chọn tuổi con cho phù hợp

B. Lựa chọn số con theo mong muốn của vợ chồng

C. Hạn chế việc sinh con

D. Điều chinh số con và khoảng cách sinh con

Câu 17: Gia đình bạn A có hai chị em gái nên bố mẹ bạn muốn có them con trai. Theo em, bạn A nên chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân ?

A. Góp ý, động viên bố mẹ chấp hành chính sách dân số

B. Không quan tâm vì đó là chuyện của bố mẹ

C. Khuyến khích bố mẹ sinh thêm em

D. Thông báo cho chính quyền địa phương

Câu 18: Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số nào dưới đây, biện pháp nào tác dộng trực tiếp tới nhân thức của người dân?

A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí

B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc

C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số

D. Nhà nước chủ động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về dân số

Câu 19: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số

B. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số

C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình

D. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia điình

Câu 20: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Q thường xuyên thực hiện giao ban với cán chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến dộng về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số?

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dân số

B. Nâng cao vai trò của cán bộ dân số

C. Tăng cường công tác lãnh đạo , quản lí đối với công tác dân số

D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số

* Sản phẩm mong đợi: 
Đáp án:  1A 2C 3B 4A 5B 6A 7B 8C 9D 10A 11D 12A 13B 14D 15B 16D 17A 18C 19C 20C

4.  vận dụng

Học sinh có những định hướng nghề nghiệp trong vấn đề tìm việc làm trong tương lai

5. Tìm tòi, mở rông

- Làm các bài tập 3, 4, 5, 6 trang 95 sách giáo khoa – GDCD lớp 11

- Chuẩn bị bài số 12 “ Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường”
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